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Bản án số: 304/2017/HSPT    

Ngày: 19/10/2017     

NHÂN DANH 

 ƯỚ        Ò                            
 

 Ò                        THÁP 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n Th  Mai 

Các Thẩm phán:                         Ôn  Trần Trun  Th nh 

                                                    B  N u  n Th  Võ Trinh  

Thư ký Tòa án  hi biên bản phiên tòa: Ôn   h m V n Tu n Em – Thư ký 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồn  Tháp. 

Ð i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồn  Tháp tham  ia phiên tòa: Bà 

N u  n Kim Hóa - Kiểm sát viên.  

Ngày 19 tháng 10 n m 2017, t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồn  Tháp 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 277/2017/HSPT ngày 02 tháng 10 

n m 2017 đối với b  cáo Trần H. 

Do có khán  cáo của b  cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 

25/2017/HSST ngày 18 tháng 8 n m 2017 của Tòa án nhân dân hu ện T. 

B  cáo có kháng cáo: 

     H 

- Sinh n m 1981; 

- HKTT v  ch  ở:  p M, x  M1, hu ện C, tỉnh An Giang; 

- Quốc t ch: Việt Nam; Dân Tộc: Kinh; Tôn  iáo: Khôn ; 

- N hề n hiệp: T i xế; 

- Trình độ học v n: 12/12; 

- Con ôn  Trần V n T1 v  con b  N u  n Th  T2; 

- Vợ:  han Th  M2, sinh n m 1988; 

- Con tên Trần Th  N, sinh n m 2008; 

- Tiền án, tiền sự: Khôn ;  
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-  p dụn  biến pháp c m đi kh i nơi cư trú: Ngày 09/3/2017; 

- B  cáo đan  t i n o i (Có mặt t i phiên tòa). 

Ngoài ra, trong vụ  n ng  i    h i  ng  i có qu  n   i  ngh   vụ  i n 

quan không  h ng c o và Vi n  i n s t  h ng  h ng ngh . 

N        : 

 h o c o tr ng c   Vi n  i m s t nh n   n hu  n   và   n  n h nh s  s  

thẩm c        n nh n   n hu  n   th  nội  ung vụ  n đ  c tóm t t nh  sau: 

Khoản  22  iờ 15 phút n    01/7/2016, b  cáo H điều khiển xe ô tô tải 

biển số 54N-ZZZZ, ch   tu ến Quốc lộ 30 hướn  th  x  H1 - th nh phố C1, đến 

đo n đườn  thuộc  p N1, xã A1, hu ện T, b  cáo (đậu) đ  xe trên phần đườn  

bên phải hướn  đi, trước vựa ớt của ôn  N u  n V để nhận ớt tươi lên xe. Sau 

đó, b  cáo xuốn  xe v  đi ra phía sau xe ô tô tải mở h  nắp đậ  phía sau thùn  xe 

để d  khuân vác, l m che khu t đèn tín hiệu ưu tiên sau xe v  cũn  khôn  có đặt 

biển báo hiệu n u  hiểm ở phía trước v  phía sau xe ô tô tải, rồi đi v o vựa ớt 

của ôn  V. Cùn  lúc n  , N u  n V n T3 điều khiển xe mô tô biển số 66 1-

XXX.XX ch   cùn  chiều trên Quốc Lộ 30, đến đo n đườn  trên do khôn  th   

tín hiệu xe ô tô tải đan  (đậu) đ  trên đườn  nên va ch m v o nắp đậ  phía sau 

bên trái thùng xe ô tô tải, làm T3 té n   xuốn  đườn  b t tỉnh, được quần chún  

nhân dân đưa c p cứu v  điều tr  t i Bệnh viện đa khoa Đồn  Tháp đến n    

17/7/2016 xu t viện v  về  ia đình tiếp tục điều tr . Quá trình điều tra, b  cáo H 

đ  thừa nhận to n bộ h nh vi ph m tội. 

T i Biên bản khám n hiệm hiện trườn  lúc 23  iờ n    01/7/2016 xác 

đ nh như sau: Đo n đườn  xả  ra tai n n  iao thôn  l  đo n đườn  thẳn , mặt 

đườn  nhựa bằn  phẳn , khô ráo, khôn  có cọc tiêu, biển báo hiệu, đườn  hai 

chiều, có v ch kẻ tim đườn  khôn  liên tục phân chia l n đườn , chiều rộn  mặt 

đườn  6m20. T t cả các d u vết, phươn  tiện được đo v o mép lề bên trái hướn  

th  x  H1 - th nh phố C1: trục trước bên trái xe ô tô tải cách lề l  4m00; trục sau 

bên trái xe ô tô tải cách lề l  4m50. T i hiện trườn  có một vết ch  v  ba vết c   

của xe mô tô biển số 66 1-XXX.XX theo chiều hướn  th  x  H1 - th nh phố C1, 

đầu vết ch  cách v o lề l  4m15, chiều d i 0m82, cuối vết ch  cách v o lề l  4m, 

đầu vết ch  cách đến đầu vết c   thứ nh t l  0m52, đầu vết c   cách lề l  3m96, 

chiều d i vết c   l  0m33, cuối vết c   cách lề l  3m90; cuối vết c   thứ nh t 

đến đầu vết c   thứ hai l  0m44, đầu vết c   thứ hai cách lề 3m74, chiều d i vết 

c   l  0m20, cuối vết c   cách lề l  3m75; cuối vết c   thứ hai đến đầu vết c   

thứ ba l  1m09, đầu vết c   thứ ba cách lề l  3m52, chiều d i vết c   l  0m46, 

cuối vết c   cách lề l  3m58; cuối vết c   thứ ba cách đến trục sau xe mô tô biển 
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số 66 1-XXX.XX l  0m82, trục sau cách v o lề l  2m95, trục trước cách v o lề 

là 1m96. 

T i Bản kết luận  iám đ nh pháp   về thươn  tích số: 304/T T-TTPY 

n    15/9/2016 của Trun  tâm pháp   tỉnh Đ, kết luận thươn  tật của N u  n 

V n T3 như sau: Ch n thươn  đầu, mặt  â , máu tụ n o i m n  cứn  điều tr  

nội khoa, vỡ xoan  h m phải,     cun   ò má phải, vỡ th nh n o i hốc mắt phải 

(th  lực mắt phải sán  tối); sẹo vết thươn  phần mềm mu b n ta  trái. Tỷ lệ l  

62% t i thời điểm  iám đ nh. 

- Vật chứn  thu  iữ v  xử lý: 01 xe mô tô biển số 66 1-XXX.XX; 01 xe ô 

tô tải biển số 54N-5774, nhãn hiệu ASIA, m u trắn , số má  D2366T-PPPPPP, 

số khun : F 72MK-QQQQQQ; 01  i   đ n  ký xe ô tô tải v   i   chứn  nhận 

kiểm đ nh ATKT v  BVMT của xe ô tô tải biển số 54N-ZZZZ;  i   phép lái xe 

số: 890131013312, h n  A1, D tên Trần H do Sở Giao thôn  vận tải tỉnh A c p 

n    26/9/2013. Hiện Đội Cảnh sát  iao thôn  Côn  an hu ện T đ  trao trả xe 

mô tô biển số 66 1-XXX.XX v  xe ô tô tải,  i   đ n  ký xe ô tô tải,  i   chứn  

nhận kiểm đ nh ATKT v  BVMT của xe ô tô nêu trên cho chủ sở hữu xon . 

- Về trách nhiệm dân sự: T i phiên tòa hôm na  anh T3  êu cầu b  cáo H v  

anh Ngô H2 liên đới bồi thườn  cho anh các khoản tiền như sau: 

1. Tiền m t thu nhập n    côn  lao độn  tron  thời  ian thươn  tích v  

điều tr , từ n    01/7/2016 đến n    30/11/2016 l  05 thán  (tươn  đương 150 

n   ); theo mức  iá anh đi l m phụ hồ 150.000đ/n    x 150 n    = 22.500.000đ. 

2. Tiền m t thu nhập cho n ười trực tiếp đi theo nuôi dưỡn , ch m sóc 

cho anh suốt thời  ian điều tr  thươn  tích ở Bệnh viện Hữu N h  v  Bệnh viện 

Chợ Rẫ , Bệnh viện Mắt t i th nh phố Hồ Chí Minh (mẹ anh b  N u  n Th  

M3) l  30 n   ; theo mức thu nhập b  M3 l m thuê h n  n    như đi c   lúa, 

hái ớt 120.000đ/n    x 30 n    = 3.600.000đ. 

3. Tiền thuê mướn anh N u  n V n T3 đi theo ch m sóc, nuôi dưỡn  cho 

anh điều tr  thươn  tích, tron  thời  ian đầu nhập viện do anh khôn  tự đi l i v  

di chu ển được l  7 n    x 150.000đ/n    = 1.050.000đ.  

4. Tiền chi phí  n, uốn  cho anh v  b  M3 n ười trực tiếp nuôi dưỡn , 

ch m sóc cho anh tron  thời  ian điều tr  thươn  tích từ Bệnh viện Hữu N h  

đến Bệnh viện t i th nh phố Hồ Chí Minh l  30 n    x 150.000đ/n    = 

4.500.000đ. 

5. Tiền thuốc điều tr  thươn  tích theo hóa đơn hiện na  l  2.267.819đ; 
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6. Tiền tổn th t tinh thần anh T3  êu cầu b  cáo H và anh H2 liên đới bồi 

thườn  cho anh đủ 50 lần mức lươn  cơ sở hiện na  (tươn  đươn  50 thán  

lươn  cơ sở hiện na ): 50 thán  x 1.300.000đ/thán   = 65.000.000đ; 

Tổn  thiệt h i l : 98.917.819đ v   êu cầu bồi thườn  thêm khoản tiền 

thuốc v  chi phí đi l i tron  thời  ian anh ở nh  đi điều tr  bên n oài (không có 

hóa đơn, chứn  từ) theo qu  đ nh. 

Tron  thời  ian điều tr , b  cáo H và anh H2 đ  đưa cho mẹ anh (b  M3) 

l  17.000.000đ để l m chi phí lo điều tr . 

  i   n  n h nh s  s  thẩm số: 25/2017/HSST ngày 18/8/2017 c   Tòa án 

nhân dân hu  n   đã qu ết đ nh: 

Tu ên bố: B  cáo Trần H ph m tội “Vi ph m qu  đ nh về điều khiển 

phươn  tiện  iao thôn  đườn  bộ”. 

 p dụn  khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự 

n m 1999 được sửa đổi, bổ sun  n m 2009 v  N h  qu ết số: 41/2017/QH14, 

ngày 20 thán  6 n m 2017 của Quốc Hội. 

Xử ph t: B  cáo Trần H 06 (Sáu) thán  tù. Thời h n tù được tính từ n    

b  cáo đi ch p h nh án. 

Ngoài ra, án s  thẩm còn tu  n v  h nh ph t    sung   i n ph p t  ph p  

tr ch nhi m   n s    n phí và qu  n  h ng c o theo  uật đ nh. 

N    18 thán  8 n m 2017, b  cáo Trần H có đơn khán  cáo với nội dun  

xin được hưởn  án treo hoặc chu ển san  hình ph t cải t o khôn   iam  iữ. B  

cáo xin mi n hình ph t bổ sun  v  xin nhận l i  i   phép lái xe. 

Ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồn  Tháp đề n h : C n cứ 

điểm đ khoản 1 Điều 249 Bộ luật tố tụn  hình sự. Ch p nhận khán  cáo xin hưởn  

án treo của b  cáo Trần H, sửa qu ết đ nh bản án sơ thẩm về hình ph t. 

C n cứ v o các chứn  cứ, t i liệu đ  được thẩm tra t i phiên tòa phúc 

thẩm; c n cứ v o kết quả tranh luận t i phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầ  đủ, 

to n diện t i liệu, chứn  cứ, ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát, lời khai b  cáo v  

nhữn  n ười tham  ia tố tụn  khác.  

        : 

B  cáo cáo Trần H có  i   phép lái xe h n  A1 D và l  n ười lái xe ô tô 

tải biển số 54N-ZZZZ do anh Ngô H2 l m chủ. V o 22  iờ 15 phút n    

01/7/2016 b  cáo đậu xe trên Quốc lộ 30, trước vựa ớt của ôn  N u  n V để 

nhận ớt tươi lên xe. Xe của b  cáo có mở tín hiệu đèn xe nhưn  do h  nắp đậ  
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phía sau thùn  xe để vác ớt lên xe, cùng lúc này N u  n V n T3 (n ười b  h i) 

điều khiển xe mô tô biển số 66 1-XXX.XX ch   cùn  chiều va ch m v o nắp 

đậ  phía sau bên trái thùn  xe ô tô tải v  b  thươn  tích: Ch n thươn  đầu, mặt 

gâ , máu tụ n o i m n  cứn  điều tr  nội khoa, vỡ xoan  h m phải,     cun   ò 

má phải, vỡ th nh n o i hốc mắt phải; sẹo vết thươn  phần mềm mu b n ta  

trái, tổn  tỷ lệ l  62%. 

Xét th  , b  cáo khi đậu xe trên đườn  có mở tín hiệu đèn xe, nhưn  b  che 

khu t phía sau. B  cáo khôn  để biển cảnh báo phía sau xe để khi xe lưu thôn  

trên đườn  th   để tránh. Anh T3 điều khiển xe ch   tới đụn  phía sau xe b  cáo 

đan  đậu và tai n n xả  ra. Mặc dù tai n n  iao thôn  xả  ra l  n o i ý muốn của 

b  cáo v  n ười b  h i. Nhưn  xu t phát từ việc b  cáo khôn  ch p h nh đún  

Luật  iao thôn  đườn  bộ qu  đ nh, dẫn đến gây ra tai n n cho anh T3 b  tổn h i 

sức kh e, tốn tiền chi phí điều tr  vết thươn . Do đó h nh vi ph m tội của b  cáo 

cần có thời  ian cải t o  iáo dục b  cáo trở th nh côn  dân tốt,  iúp ích cho  ia 

đình, x  hội v  có tac dụn  phòn  n ừa chun  tron  x  hội. 

 n sơ thẩm xử b  cáo về tội “Vi ph m qui đ nh về điều khiển phươn  tiện 

giao thôn  đườn  bộ” khoản 1 Điều 202 Bộ luật hình sự l  có c n cứ. Nhưn  xét 

th  , b  cáo vi ph m khi xe đậu nhận h n , khi ph m tội b  cáo chưa có tiền án, 

tiền sự, ho n cảnh  ia đình khó kh n là dân lao độn  l m thuê, có nơi ở ổn đ nh 

v  bồi thườn  một phần dân sự cho n ười b  h i. C n cứ N h  qu ết  

41/2017/QH14, n    20 thán  6 n m 2017 của Quốc Hội hướn  dẫn thi h nh Bộ 

luật hình sự 2015 theo hướn  có lợi cho b  cáo. Sau khi án sơ thẩm xử b  cáo 

tiếp tục khắc phục số tiền 10.000.000đ bồi thườn  cho n ười b  h i theo biên lai 

số 09066 ngày 17 thán  10 n m 2017 t i Chi cục thi h nh án dân sự hu ện T, b  

cáo đ  l  hôn vợ phải nuôi con nh  v  l  lao độn  chính nuôi cha mẹ  i , con 

nh , b  cáo có nơi cư trú cụ thể, rõ r n . Ngoài ra còn t o điều kiện b  cáo lao 

độn  để bồi thườn  phần dân sự còn l i cho n ười b  h i. Do đó xét th   h nh vi 

của b  cáo  iao b  cáo cho chính qu ền đ a phươn  nơi b  cáo cư trú quản lý  iáo 

dục cũn  đủ, l  phù hợp với đề n h  của đ i diện Viện kiểm sát. 

Đối với hỉnh ph t bổ sun , án sơ thẩm áp dụn  đối với b  cáo, nay thay 

đổi hình ph t v  xét th   b  cáo ph m tội vi ph m  iao thôn  khi đan  đậu xe, 

ho n cảnh  ia đình b  cáo khó kh n. Do đó cần mi n hình ph t bổ sun  cho b  

cáo v  trả l i  i   phép lái xe cho b  cáo. 

Các phần khác của qu ết đ nh án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực pháp luật kể từ n    hết h n khán  cáo, khán  n h . 
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Do khán  cáo của b  cáo được ch p nhận nên b  cáo khôn  phải ch u án 

phí hình sự phúc thẩm. 

Bởi c c  ẽ tr n  

C n cứ điểm đ khoản 1 Điều 249 Bộ luật tố tụn  hình sự.    

                          QU Ế   Ị  : 

Ch p khán  cáo xin hưởn  án treo của b  cáo Trần H. Sửa án sơ thẩm về 

phần hình ph t v  hình ph t bổ sun . 

Tu ên bố: B  cáo Trần H ph m tội “Vi ph m qu  đ nh về điều khiển 

phươn  tiện  iao thôn  đườn  bộ”. 

 p dụn : Khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 

60 Bộ luật hình sự. 

Xử ph t: B  cáo Trần H 06 (Sáu) thán  tù cho hưởn  án treo. Thời  ian 

thử thách 01 n m, thời  ian thử thách tính từ n    tu ên án phúc thẩm (Ngày 

19/10/2017). 

Giao b  cáo Trần H cho Ủ  ban nhân dân xã M1, hu ện C, tỉnh An 

Giang  iám sát  iáo dục tron  thời  ian thử thách.  

Trườn  hợp b  cáo Trần H tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 

Điều 69 Luật thi h nh án hình sự. 

Mi n hình ph t bổ sun  cho b  cáo Trần H. Trả cho b  cáo H 01  i   phép 

lái xe số KKKKKKKKKKKK h n  A1 D do sở Giao thôn  vận tải tỉnh An 

Giang c p n    26/9/2013. 

Các phần khác của qu ết đ nh án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực pháp luật, kể từ n    hết h n khán  cáo, khán  n h . 

Về án phí: B  cáo Trần H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

          
- VKSND Tỉnh; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủ ; 

- Sở Tư pháp Tỉnh; 

- TAND H. T; 

- Chi cục THADS H. T; 

- Tr i T m  iam Côn  an Tỉnh; 

- UBND x  M1, H. C,  

tỉnh An Gian ; 

-  hòn  hồ sơ n hiệp vụ Côn  an Tỉnh;                                            

- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh; 

- B  cáo, n ười b  h i, n ười QL,NVLQ; 

- Lưu VT, hồ sơ vụ án (T. Em). 

                              

t            ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

 

 

                                       

 

 
 

                          guyễ    ị  ai 
 

          
- VKSND Tỉnh; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủ ; 

- Sở Tư pháp Tỉnh; 

- TAND H. L p Vò; 

- Chi cục THADS H. L p Vò; 

- Tr i T m  iam Côn  an Tỉnh; 

- UBND x  Lon  Hưn  B, H. L p Vò; 

-  hòn  hồ sơ n hiệp vụ Côn  an Tỉnh;                                            

- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh; 

- B  cáo, n ười b  h i, ĐDH  n ười b  h i; 

- Lưu VT, hồ sơ vụ án (T. Em). 

                              

t            ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 
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                          guyễ    ị  ai 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


